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V/v  Tranh chấp hợp đồng dân sự 

vay tài sản 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 
 

 
NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Bà Vũ Thị Tuyến 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Phạm Thị Thanh H 

2. Ông Lý A Hợi 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Minh Huệ - Thư ký Toà án nhân dân 

thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Điện Biên Phủ tham gia 

phiên toà: Bà Đoàn Thị Minh Thu - Kiểm sát viên. 
 

Trong ngày 09 tháng 11 và ngày 21 tháng 12 năm 2018 tại trụ sở Tòa án 

nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên xét xử sơ thẩm công khai vụ 

án thụ lý số: 94/2018/TLST-DS ngày 03 tháng 7 năm 2018 về “Tranh chấp hợp 

đồng dân sự vay tài sản” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

25/2018/QĐXXST-DS ngày 21 tháng 9 năm 2018; Quyết định hoãn phiên tòa 

số: 19/2018/QĐST - DS ngày 18 tháng 10 năm 2018; Quyết định tạm ngừng 

phiên tòa số: 23/2018/QĐST-DS ngày 09 tháng 11 năm 2018; Quyết định hoãn 

phiên tòa số: 01/2018/QĐST - DS ngày 07 tháng 12 năm 2018 giữa các đương sự:  

* Nguyên đơn: Bà Cao Thị Thu H - Sinh năm: 1978; Địa chỉ: Số nhà 785, tổ 

dân phố 07, phường T, thành phố Đ, tỉnh Điện Biên (Có mặt). 

* Bị đơn: Ông Vũ Đình H (Tên gọi khác: Vũ Song H); Địa chỉ: Tổ dân phố 05, 

phường H, thành phố Đ, tỉnh Điện Biên (Vắng mặt). 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Vũ Thị T; 

Địa chỉ: Tổ dân phố 05, phường H, thành phố Đ, tỉnh Điện Biên (Vắng mặt). 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện ngày 02/7/2018, bản tự khai đề ngày 20/8/2018 và tại 

phiên tòa nguyên đơn bà Cao Thị Thu H trình bày:  
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Do có sự quen biết từ trước nên ngày 11/9/2017 bà H có cho ông Vũ Đình 

H (Vũ Song H) vay không có lãi số tiền là 3.200.000.000 đồng (Ba tỷ hai trăm 

triệu đồng) để làm công trình xây dựng, hẹn đến ngày 30/6/2018. Hai bên có 

thỏa thuận với nhau là sẽ trả thành nhiều lần từ ngày vay 11/9/2017 đến thời 

điểm trả nợ 30/9/2018. Nhưng kể từ lúc vay đến nay ông H mới trả cho bà H 

được 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng) vào ngày 20/10/2017. Sau nhiều 

lần gọi điện và tìm đến nhà không gặp được ông H. Vì vậy bà H yêu cầu ông H 

phải trả cho bà H số tiền còn lại là 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng) tiền gốc và 

không tính tiền lãi. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Điện Biên 

Phủ phát biểu quan điểm về việc tuân theo pháp luật của ngƣời tiến hành tố 

tụng, ngƣời tham gia tố tụng và quan điểm giải quyết vụ án nhƣ sau: 

* Về việc tuân theo pháp luật của người tiến hành tố tụng, người tham 

gia tố tụng:  

- Việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, thư ký: Trong quá trình giải 

quyết vụ án thẩm phán, thư ký đã thực hiện đúng các quy định về pháp luật tố 

tụng dân sự. 

- Việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử: Tại phiên tòa Hội đồng 

xét đã thực đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về phiên tòa sơ thẩm và 

đảm bảo đúng nguyên tắc xét xử. 

- Về việc chấp hành pháp luật của các đương sự trong vụ án:  

* Đối với nguyên đơn dân sự: Nguyên đơn là bà Cao Thị Thu H đã thực 

hiện đúng các quy định về quyền và nghĩa vụ của mình. Nguyên đơn được nhận 

các thông báo hợp lệ theo quy định tại Điều 70, 71 Bộ luật TTDS. 

* Đối với bị đơn dân sự: Ông Vũ Đình H vắng mặt không có lý do tại 

buổi hòa giải, không có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án. Không chấp hành 

đúng theo quy định của pháp luật. 

* Đối với Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Vũ Thị T vắng mặt 

không có lý do kể từ khi được Tòa án thông báo bổ sung bà tham gia tố tụng với 

tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng bà Tính không có mặt 

theo giấy triệu tập của Tòa án. Không chấp hành đúng theo quy định của pháp 

luật. 

* Về quan điểm giải quyết vụ án:  

- Áp dụng khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 điều 

39, khoản 1 Điều 147, khoản 3 Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; Điều 

463, 465, 466, 470 của Bộ luật Dân sự năm 2015;  

- Áp dụng khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án; 
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   Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Cao 

Thị Thu H. 

  Buộc ôngVũ Đình H (Vũ Song H) phải có trách nhiệm trả cho bà Cao Thị 

Thu H số tiền là 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng). 

 Về án phí: Bà Cao Thị Thu H không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá 

ngạch.Hoàn trả lại cho bà H toàn bộ số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã 

nộp là 46.000.000 đồng (Bốn mươi sáu triệu đồng) tại biên lai thu tạm ứng án 

phí, lệ phí Tòa án số AA/2010/0001924 ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Chi cục 

Thi hành án dân sự thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.  

Buộc ông Vũ Đình H (Vũ Song H) phải chịu 9.690.000 đồng (Chín triệu, 

sáu trăm chín mươi nghìn đồng) tiền chi phí giám định. Ông H phải hoàn trả lại 

cho bà Cao Thị Thu Hsố tiền 9.690.000 đồng chi phí giám định. 

Buộc ông Vũ Đình H (Vũ Song H) phải chịu 92.000.000 đồng (chínmươi 

hai triệu đồng) án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch.  

* Những yêu cầu, kiến nghị khắc phục vi phạm về tố tụng: Không. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ đã được xem xét tại 

phiên tòa Hội đồng xét xử nhận định: 
 

[1] Về tố tụng: Đây là vụ án Tranh chấp hợp đồng dân sự vay tài sản 

giữa bà Cao Thị Thu H và ông Vũ Đình H (Vũ Song H), bà Vũ Thị T thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Toà án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

được quy định tại khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 

điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự;  

Trong quá trình giải quyết vụ án do ông H, bà T không có mặt tại nơi cư trú 

(tổ dân phố 5, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ) nên Tòa án đã tiến 

hành niêm yết công khai các văn bản tố tụng của Tòa án liên quan đến việc giải 

quyết vụ án theo quy định tại Điều 179 của Bộ luật Tố tụng dân sự nhưng cho đến 

nay ông H, bà T vẫn không đến tham gia phiên tòa. Xét thấy, sự vắng mặt của ông 

H, bà T không ảnh hưởng đến việc xét xử nên Hội đồng xét xử tiến hành xét xử 

vắng mặt ông H, bà T theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 227 của Bộ luật tố 

tụng dân sự. 

Ngày 06/7/2018 Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ ra Quyết định áp 

dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số: 04/2018/QĐ-BPKCTT Phong tỏa tài sản là 

thửa đất số 112, tờ bản đồ số 50 (bản đồ lập năm 2010) có diện tích là 205.7 m
2
 tại tổ 

dân phố 5, phường H, thành phố Đ, tỉnh Điện Biên mang tên Vũ Đình H, Vũ Thị T 

theo yêu cầu của bà Cao Thị Thu H là đảm bảo đúng quy định tại khoản 11 Điều 114 

và Điều 126 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[2] Về nội dung:  

Theo giấy vay tiền mặt ngày 11/9/2017 thì ông H có vay của bà H số tiền 

3.200.000.000 đồng không có lãi để làm công trình xây dựng hẹn đến 30/9/2018 
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ông H phải trả hết cho bà H số tiền trên. Khi vay hai bên có thỏa thuận với nhau 

là sẽ trả thành nhiều lần. Sau đó ông H mới trả cho bà H được 200.000.000 đồng 

(do kế toán của công ty Song H đã ứng trả cho bà H) vào ngày 20/10/2017. Sau 

đó đã rất nhiều lần bà H gọi điện thoại cho ông H và tìm đến nhà nhưng không 

gặp được ông H để đòi nợ số tiền còn lại. Vì vậy nay bà H yêu cầu ông H phải trả 

cho bà H số tiền là 3.000.000.000 đồng. Tại phiên tòa bà H khẳng định ông H vay 

số tiền trên với danh nghĩa cá nhân mà không liên quan đến Công ty trách nhiệm 

hữu hạn xây dựng Song H. 

Do ông H không có mặt trên địa bàn nơi cư trú nên để đảm bảo được quyền 

và lợi ích hợp pháp cho mình bà H đã có đơn yêu cầu giám định đối với chữ ký của 

người vay là ông Vũ Đình H (Vũ Song H) trong giấy vay tiền ngày 11/9/2017. Tại 

kết luận giám định số: 769/GĐ-PC54 ngày 06/9/2018 của Phòng kỹ thuật hình 

sự Công an tỉnh Điện Biên đã kết luận: Chữ ký đứng tên Vũ Song H dưới mục 

“Người vay” trên “Giấy vay tiền” đề ngày 11/9/2017 với chữ ký đứng tên Vũ 

Đình H dưới mục “Người vay tiền” trên các tài liệu: Giấy vay tiền đề ngày 

01/5/2015, ký hiệu M1 và Giấy vay tiền đề ngày 23/3/2015, ký hiệu M2 là do 

cùng một người ký ra.  

Tại kết luận giám định số: 92/GĐ-PC54 ngày 30/11/2018 của Phòng kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Điện Biên đã kết luận: Chữ ký đứng tên Vũ Song H 

dưới mục “Người vay” trên “Giấy vay tiền” đề ngày 11/9/2017 với chữ ký đứng 

tên Vũ Đình H trên các tài liệu: Phụ lục hợp đồng số: 02/HĐ-XL đề ngày  

22/01/2014 dưới mục “Đại diện bên B”, ký hiệu M1; “Hợp đồng thi công xây 

dựng” số: 256/2012/HĐXL V/v thi công xây dựng hệ thống điện chiếu sáng 

thuộc công trình đường S đi bệnh viện tỉnh đề ngày 27/8/2012 dưới mục “Đại 

diện nhà thầu” ký hiệu M2; “Hợp đồng thi công xây dựng công trình” số: 

32/2012/HĐ - XD V/v thi công gói thầu xây dựng xây lắp phần đường giao 

thông thuộc công trình đường S đi bệnh viện tỉnh ngày 15/02/2012 dưới mục “Đại 

diện nhà thầu” ký hiệu M3 là do cùng một người ký ra.  

Từ những phân tích và nhận định trên, Hội đồng xét xử xét thấy cần 

chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà H và buộc ông H phải có trách nhiệm trả 

cho bà H số tiền là 3.000.000.000 đồng là hoàn toàn phù hợp với quy định tại 

Điều 463 Bộ luật dân sự năm 2015. 

Xét việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với thửa đất số 112, tờ 

bản đồ số 50 (bản đồ lập năm 2010) có diện tích là 205.7 m
2
 tại tổ dân phố 5, 

phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên mang tên ông Vũ 

Đình H (Vũ Song H) và bà Vũ Thị T: Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên sẽ ra ngay Quyết định hủy bỏ việc áp dụng biện pháp 

khẩn cấp tạm thời được áp dụng tại Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm 

thời số: 04/2018/QĐ-BPKCTT ngày 06/7/2018 đồng thời cho bà Cao Thị Thu H 

được nhận lại toàn bộ tài sản bảo đảm là số tiền 100.000.000 đồng (một trăm 

triệu đồng) mà bà H đã nộp tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp  và phát triển 

nông thôn thành phố Đ, tỉnh Điện Biên vào ngày 05/7/2018 sau khi bản án của 
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Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 138 

của Bộ luật Tố tụng dân sự.  

[3] Về chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ:  

Yêu cầu khởi kiện của bà Cao Thị Thu H được chấp nhận nên bà H không 

phải chịu tiền chi phí giám định, chi phí cho việc giám định chữ ký hết 

9.690.000 đồng. Vì vậy buộc ông Vũ Đình H (Vũ Song H) phải chịu 9.690.000 

đồng (Chín triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng) tiền chi phí giám định theo 

quy định tại khoản 2 Điều 161, Điều 162 Bộ luật tố tụng dân sự. 

[4] Về án phí: Yêu cầu khởi kiện của bà Cao Thị Thu H được chấp nhận nên 

bà H không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch. 
 

Buộc ông Vũ Đình H (Vũ Song H) phải chịu 92.000.000 đồng đồng án phí 

dân sự sơ thẩm có giá ngạch (72.000.000 đồng x 2% của 1.000.000.000 đồng = 

92.000.000 đồng) theo quy định tại khoản 1 Điều 147 của Bộ luật Tố tụng dân 

sự và khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án; 
 

Vì các lẽ trên; 
 

QUYẾT ĐỊNH 

 

1. Về pháp luật áp dụng:  Áp dụng khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35 

và điểm a khoản 1 điều 39, điểm g khoản 1 Điều 138, khoản 1 Điều 147, khoản 2 

Điều 161, Điều 162, điểm b khoản 2 Điều 227, Điều 271, 273 của Bộ luật Tố tụng 

dân sự năm 2015;  

- Áp dụng Điều 463, 464, 465, 466 của Bộ luật Dân sự năm 2015;  

- Áp dụng khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án; 

   2. Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Cao Thị Thu H. 

  Buộc ông Vũ Đình H (tên gọi khác: Vũ Song H) phải có trách nhiệm trả cho 

bà Cao Thị Thu H số tiền là 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng).  

3. Về chi phí giám định: Buộc ông Vũ Đình H (Vũ Song H) phải chịu 

9.690.000 đồng (Chín triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng) tiền chi phí giám 

định. Ông H phải hoàn trả lại cho bà Cao Thị Thu H số tiền 9.690.000 đồng chi phí 

giám định. 

4. Về án phí: Bà Cao Thị Thu H không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có 

giá ngạch. Hoàn trả lại cho bà H toàn bộ số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm 

đã nộp là 46.000.000 đồng (Bốn mươi sáu triệu đồng) tại biên lai thu tạm ứng án 

phí, lệ phí Tòa án số AA/2010/0001924 ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Chi cục 

Thi hành án dân sự thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.  
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Buộc ông Vũ Đình H (Vũ Song H) phải chịu 92.000.000 đồng (Chín mươi 

hai triệu đồng) án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch. 

5. Về nghĩa vụ thi hành án: Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của 

người được thi hành án (bà H) cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản 

tiền, hàng tháng bên phải thi hành án (ông H) còn phải chịu khoản tiền lãi của 

số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 

Bộ luật dân sự năm 2015. 

“Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự - người phải thi hành dân sự 

có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a và 9 

Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định 

tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự”. 

6. Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên sẽ ra ngay 

Quyết định hủy bỏ việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời: Phong tỏa tài 

sản là thửa đất số 112, tờ bản đồ số 50 (bản đồ lập năm 2010) có diện tích là 

205.7 m
2
 tại tổ dân phố 5, phường H, thành phố Đ, tỉnh Điện Biên mang tên Vũ 

Đình H, Vũ Thị T (được áp dụng tại Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp 

tạm thời số: 04/2018/QĐ-BPKCTT ngày 06/7/2018) đồng thời cho bà Cao Thị 

Thu H được nhận lại toàn bộ tài sản bảo đảm là số tiền 100.000.000 đồng (một 

trăm triệu đồng) mà bà H đã nộp tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn thành phố Đ, tỉnh Điện Biên vào ngày 05/7/2018 kể từ sau khi 

bản án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. 

 7. Về quyền kháng cáo: Bà Cao Thị Thu H có mặt có quyền làm đơn 

kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Ông Vũ Đình H (tên gọi 

khác: Vũ Song H) và bà Vũ Thị T vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản 

án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày Tòa án 

niêm yết bản án. 

 
Nơi nhận: 
- Viện kiểm sát ND thành phố ĐBP; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Chi cục Thi hành án DS thành phố ĐBP; 

- Toà án tỉnh Điện Biên; 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu VP. 

 

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

         Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa   

 

 
 

       Vũ Thị Tuyến        
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- Toà án tỉnh Điện Biên; 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu VP. 
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